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Hình 

thức 

Thứ Hai 

9/9 

Thứ Ba 

10/9 

Thứ Tư 

11/9 

Thứ Năm 

12/9 

Thứ Sáu 

13/9 

Đón trẻ Trao đổi thói quen của 

trẻ với ba mẹ khi con ở 

nhà và một số nội quy 

lớp: cất cặp, dép, để gối 

vào tủ... 

(MT 107) 

 

 

Trò chuyện cùng phụ 

huynh về nội quy lớp 

học và cho trẻ quen dần 

nền nếp lớp. Không làm 

thay trẻ như: nhấc ghế 

vào bàn, cất cặp, dép... 

(MT 107) 

 

Trò chuyện cùng trẻ và 

giáo dục trẻ biết cất đồ 

chơi đúng chỗ 

(MT 107) 

 

 

 

Tiếp tục cho trẻ làm 

quen kí hiệu cá nhân và 

bảng bé đến lớp để chọn 

đúng tên gắn lên bảng 

vào lớp 

(MT 91) 

 

 

Trẻ hiểu các từ chỉ tên 

gọi đồ vật gần gũi, 

quen thuộc: ghế, cặp 

giáo dục trẻ dục trẻ 

biết để đúng nơi quy 

định. 

(MT 61) 

 

Thể dục 

sáng 

Hô hấp: hít vào thở ra 

Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. 

Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước. 

Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang 

Giờ học Tên tuổi giới tính của 

bé (MT 97) 

Nhận biết bạn trai - 

bạn gái (MT 49) 

Tô màu bạn trai - bạn 

gái (MT 123) 

Bé rửa tay nào 

 (MT 12) 

Bé lau mặt nào 

(MT 12) 

     

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát:  

- Đồ chơi góc phân vai. 

- Đồ chơi góc xây dựng 

- Đồ chơi góc tạo hình. 



- Đồ chơi góc toán. 

- Đồ chơi góc âm nhạc. 

Trò chơi vận động: 

- TCVĐ cũ: Chuyền bóng  

- TCVĐ mới: Quả bóng nảy  

Cách chơi: Cô cầm bóng đập xuống đất thì tất cả chúng mình nhảy lên 1 lần và nói quả bóng nảy, còn khi cô nói bóng không nảy thì 

tất cả đứng im. 

Luật chơi: Mỗi lần bóng nảy chỉ được nhảy lên 1 lần. Bạn nào thực hiện không đúng sẽ bị thua cuộc.      

Chơi tự do: chơi thảy vòng vào chai, đi cảm giác bàn chân, đá bóng. 

Hoạt 

động 

vui chơi 

Góc xây dựng: Chuẩn bị Gạch, con thú, bitit, hàng rào, khối gỗ, lắp ráp, cây xanh 

Góc âm nhạc: Chuẩn bị các bài hát bản nhạc thiếu nhi: Trường chúng cháu là trường mầm non, các dụng cụ âm nhạc như trống lắc, 

hoa tay 

Góc văn học: Chuẩn bị sách, truyện, rối, bàn đọc sách,... 

Góc học tập – toán: Làm quen với các hình hình học, tìm bóng. 

Góc thư giãn: Gấu bông, truyện tranh 

Góc tạo hình: Chuẩn bị đất nặn, màu sáp, giấy A4, màu nước.... 

Ăn - Cho trẻ biết ngồi ngay ngắn khi ăn. 

- Rèn cho trẻ tự xúc ăn, không nói chuyện trong lúc ăn 

- Rèn cho trẻ tự lấy cơm và đi 1 chiều. 

Ngủ - Hướng dẫn trẻ lấy gối và lấy đúng đồ dùng cá nhân 

- Hướng dẫn trẻ phụ cô xếp gối, giường sau khi ngủ. 

Vệ sinh - Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định bạn trai - bạn gái theo kí hiệu nhà vệ sinh 

- Tiếp tục rèn trẻ cách rửa tay đúng cách 

- Tiếp tục rèn trẻ cách lau mặt đúng cách 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Cô cho trẻ chơi trò 

chơi bắt cặp- bạn trai- 

bạn gái. Trẻ nghe hiểu 

Cô tiếp tục cho trẻ làm 

quen tên các bạn và nói 

lại giới tính của mình. 

Cô cho trẻ nhận xét sản 

phẩm tạo hình 

Trẻ cùng nói tên các 

Ôn lại kỹ năng rửa tay 

theo quy trình cho trẻ 

(MT 12) 

Cô cùng trò chuyện 

với trẻ về một số thói 

quen tốt trong ăn uống 



và thực hiện được một 

số yêu cầu đơn giản 

của cô lấy đôi dép bạn 

trai, lấy đôi dép bạn 

gái....(MT 61) 

Cho trẻ đọc thơ: Bắp cải 

xanh (MT 49, MT 71) 

bạn trong lớp và các 

hoạt động của trẻ tại 

trường:( một ngày của 

bé) (MT 53) 

như: Uống nước đun 

sôi, ăn không ngậm, 

nhai kỹ khi nuốt. 

 


